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Câu 1: Theo định luật 3 Newton thì lực và phản lực là cặp lực

A. cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.
B. có cùng điểm đặt.

C. xuất hiện và mất đi đồng thời.
D. cân bằng.
Câu 2: Ở cùng một độ cao so với mặt đất, người ta đồng thời thả tự do viên bi A và ném viên bi B theo phương ngang. Bỏ qua sức cản không khí thì

A. tầm xa của hai bi như nhau.
B. B. bi A chạm đất sau bi B.

C. bi A và bi B chạm đất cùng lúc.
D. bi A chạm đất trước bi
Câu 3: Một vật có khối lượng m trượt trên mặt phẳng nằm ngang,tại nơi có gia tốc trong trường g, áp lực của vật lên mặt sàn là N. Chọn câu sai. Công thức tính lực ma sát trượt tác dụng vào vật


A. Fms= µ.N
B. Fms= µ.P
C. Fms= µ.m.g
D. Fms= N.m.g

Câu 4: Có hai lực đồng quy [image: image1.png]


 và [image: image2.png]


. Gọi α là góc hợp bởi [image: image3.png]


 và [image: image4.png]
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. 
Nếu F = F1 + F2 thì

A. ( = 00
B. ( = 1800
C. ( = 900
D. 0< ( < 900
Câu 5: . Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là

A. trọng lượng.
B. vận tốc.
C. khối lượng.
D. lực.
Câu 6: Công thức xác định đúng giá trị vận tốc trung bình ( kí  hiệu như SGK)

A. v=s.t
B. [image: image8.png]



C. v= d.t
D. v=[image: image9.png]~ | Q.




Câu 7: Hai người đi xe đạp từ A đến C, người thứ nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C; người thứ hai đi thẳng từ A đến C (Hình vẽ). Cả hai đều về đích cùng một lúc.
[image: image23.png]


Hãy chọn kết luận sai.
   A. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của người thứ nhất bằng nhau.

B. Người thứ nhất đi được quãng đường 
[image: image10.wmf]8 km.



C. Độ dịch chuyển của người thứ nhất và người thứ hai bằng nhau.

D. Độ dịch chuyển của người thứ nhất là 
[image: image11.wmf]42km,

 hướng 
[image: image12.wmf]0
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Câu 8: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động như hình vẽ. 
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Vật chuyển động

A. ngược chiều dương với tốc độ 60 km/giờ.

   B. ngược chiều dương với tốc độ 20 km/giờ.

C. cùng chiều dương với tốc độ 60 km/giờ.

   D. cùng chiều dương với tốc độ 20 km/giờ.
Câu 9: Chọn đáp án điền vào dấu …….  Để đúng với định luật III Niu Tơn

Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì đồng thời vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực.Hai lực này là hai lực ……………


A. đối kháng
B. cân bằng


C. có điểm đặt giống nhau
D. trực đối

Câu 10: Chọn câu sai.

A. độ lớn của lực ma sát trượt không  phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc.


B. độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc vào tình trạng của bề mặt tiếp xúc.


C. độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu của bề mặt tiếp xúc.


D. độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và diện tích của bề mặt tiếp xúc

Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về trọng lực ?

A. Trọng lực xác định bởi biểu thức 
[image: image13.wmf].
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B. Tại một nơi trên Trái Đất trọng lực tác dụng lên vật tỉ lệ thuận với gia tốc rơi tự do.

C. Trọng lực tác dụng lên vật luôn cùng hướng với gia tốc rơi tự do

D. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
Câu 12: Các vật rơi trong không khí nhanh chậm khác nhau, nguyên nhân do

A. các vật to nhỏ khác nhau.

B. lực cản của không khí lên các vật khác nhau .

C. các vật làm bằng chất liệu khác nhau.

D. các vật nặng nhẹ khác nhau.
Câu 13: Hãy chọn đáp án đúng.
Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì

A. Vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại.

B. Vật lập tức dừng lại.

C. Vật chuyển động chậm dần trong một thời gian, sau đó sẽ chuyển động thẳng đều.

D. Vật tiếp tục chuyển động thẳng đều.
Câu 14: Gia tốc là một đại lượng

A. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

B. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.

C. đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.

D. đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
Câu 15: Chọn câu sai .Chuyển động thẳng chậm đần đều có

A. véc tơ gia tốc cùng chiều vời véc tơ vận tốc

B. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.

C. Có độ lớn vận tốc giảm đều theo thời gian

D. tích số a.v<0
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. ( 2 điểm ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.
Câu 1. Một vật chuyển động dọc theo trục 
[image: image14.wmf]Ox

 theo phương trình: 
[image: image15.wmf]2
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,đơn vị của t là s.

A. gia tốc của vật có giá trị bằng 4 m/s2       
B. gia tốc của vật có giá trị bằng 8 m/s2      
C. vận tốc ban đầu của vật là 20 m/s           
D. vận tốc của vật sau 2s kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần đều là 36 m/s.     
Câu 2. Mối quan hệ giữa khối lượng và quán tính

A. khối lượng của vật là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật. 

B. khối lượng càng lớn thì mức quán tính của vật càng lớn       

C. khối lượng càng lớn thì mức quán tính của vật càng nhỏ  

D.quả bóng có khối lượng 2 kg có mức quán tính lớn hơn quả tạ có khối lượng 5 kg. 

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN . ( 1 điểm ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.

Câu 1. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h,không vận tốc đầu,tại nơi có gia tốc rơi tự do g= 10m/s2 , thời gian vật rơi hết độ cao h là 5s.Tính độ cao h bằng bao nhiêu m.
Câu 2. Phân tích lực [image: image17.png]eyl



 thành hai lực [image: image19.png]


 và [image: image21.png]


 hai lực này vuông góc nhau. Biết độ lớn của lực F = 100N; F1 = 80N thì độ lớn của lực F2 bằng bao nhiêu N.
PHẦN IV. BÀI TẬP TỰ LUẬN . ( 2 điểm ). 
Câu 1. Từ sân thượng của một toà nhà cao 320 m, một người đã ném một hòn đá theo phương ngang với vận tốc
[image: image22.wmf]0
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. Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua lực cản không khí. Tính tầm xa của vật 
Câu 2.Một vật có khối lượng m= 2 kg, lúc đầu đứng yên chịu tác dụng của lực kéo có độ lớn 10N, vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều trên mặt phẳng nằm ngang, biết hệ số ma sát trượt µ=0,4, lấy g=10m/s2.
a. Tính gia tốc của vật. 

b. Sau 12s kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều, lực kéo mất đi. Tính quãng đường vật đi được từ lúc mất lực kéo đến khi dừng lại. 

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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